
 Kỹ năng Nói bắt đầu từ 16h15 cùng ngày

STT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH
NƠI SINH

GHI 

CHÚ

1 TAB01 Phạm Lê Tuấn Anh 26/08/1993 Nam Bình Thuận

2 TAB02 Nguyễn Mạnh Dũng 16/02/1978 Nam Hà Nội

3 TAB03 Ngô Thị Viên Giác 21/05/1984 Nữ Bình Thuận

4 TAB04 Đào Minh Hải 23/04/1999 Nam Thái Bình

5 TAB05 Đinh Thị Thu Hạnh 01/01/1986 Nữ Bình Thuận

6 TAB06 Trịnh Xuân Hưng 11/09/1990 Nam Bình Thuận

7 TAB07 Huỳnh Nguyễn Đăng Huy 05/08/1981 Nam Bình Thuận

8 TAB08 Nguyễn Kim Long 04/03/1996 Nam Đắk Lắk

9 TAB09 Trần Văn Nam 20/01/1978 Nam Bình Thuận

10 TAB10 Huỳnh Thị Kim Nga 10/01/2000 Nữ Bình Thuận

11 TAB11 Trương Thị Thu Ngà 20/06/1990 Nữ Bình Định

12 TAB12 Nguyễn Thị Mộng Nhi 25/08/1979 Nữ Đồng Nai

13 TAB13 Nguyễn Thị Kim Quyên 16/05/2000 Nữ Bình Thuận

14 TAB14 Đinh Lê Công Thái 31/01/2001 Nam Bình Thuận

15 TAB15 Đinh Minh Thắng 11/07/2001 Nam Bình Thuận

16 TAB16 Trương Vũ Thắng 13/09/1989 Nam Bình Thuận

17 TAB17 Mai Thị Thanh Thùy 18/03/1980 Nữ Đắk Lắk

18 TAB18 Phạm Song Toàn 25/02/1998 Nam Thái Bình

19 TAB19 Trần Thị Bích Trâm 01/04/1995 Nữ Ninh Thuận
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20 TAB20 Đinh Thị Xuân Trầm 20/08/1996 Nữ Bình Thuận

21 TAB21 Nguyễn Tiến Trực 20/04/1984 Nam Bình Thuận

22 TAB22 Phạm Thị Thanh Tuyền 02/12/2000 Nữ Bình Thuận

23 TAB23 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 17/05/1994 Nữ Bình Thuận

24 TAB24 Phan Thị Vi Vân 10/01/1981 Nữ Bình Thuận

25 TAB25 Trương Kiều Vân 29/10/1998 Nữ Bình Thuận

26 TAB26 Võ Đức Việt 13/09/2001 Nam Bình Thuận

27 TAB27 Nguyễn Tường Vy 03/02/1991 Nữ Bình Thuận

Danh sách này có 27  thí sinh


